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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm).
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
MAY KHÔNG ĐI GIÀY
Có ông tính hà tiện, một hôm đi chân không ra chợ. Giữa đường vấp phải hòn đá, ngón chân chảy máu ròng ròng, thế mà ông không phàn nàn gì lại còn nói:
- May cho mình thật!
Có người đi qua đường lấy làm lạ, hỏi:
- Ông vấp toạc chân chảy máu ra như thế, mà còn bảo may là thế nào?
- Anh không rõ, may là vì tôi không đi giày! Chớ mà đi giày thì rách mất cả mũi giày rồi còn gì?
(In trong “Tiếng cười dân gian Việt Nam”, NXB khoa học Xã hội, 1997)
Câu 1 (1,0đ). Xác định thể loại và phương thức biểu đạt của văn bản trên.
Câu 2 (1,5đ). Câu nói nào của nhân vật sử dụng thủ pháp trào phúng? Cho biết đó là thủ pháp trào phúng nào và nêu hiệu quả của việc sử dụng thủ pháp đó.
Câu 3(0,5đ). Nghĩa hàm ẩn của câu nói “May cho mình thật”
Câu 4 (1,0đ). Câu chuyện trên phê phán điều gì? Từ đó, em rút ra cho mình bài học nào? 
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1(2,0đ). Tiết kiệm là một thói quen tốt. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về thói quen này.
Câu 2 (4,0đ)
Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên mà em quan tâm. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	1
	- Thể loại: Truyện cười
- Phương thức biểu đạt: Tự sự
	0.5
0.5

	
	2
	- Câu nói sử dụng thủ pháp trào phúng của các nhân vật:
+ May cho mình thật!
+ Anh không rõ, may là vì tôi không đi giày! Chớ mà đi giày thì rách mất cả mũi giày rồi còn gì?
- Thủ pháp trào phúng: mỉa mai, châm biếm
- Hiệu quả của thủ pháp: Gây cười, phê phán nhẹ nhàng thói keo kiệt
	
0.25

0.25
  0.5
  0.5

	
	3
	- Nghĩa hàm ẩn: Cảm thấy may mắn vì chỉ có chân bị đau chứ giày không bị hỏng -> Ông sẽ rất tiếc đôi giày nếu nó bị hỏng.
	0.5

	
	4
	Câu chuyện trên phê phán thói keo kiệt, bủn xỉn 
- Hs trình bày 1 số bài học của bản thân: phân biệt keo kiệt với tiết kiệm, không nên quá keo kiệt, nhận thức được cần bảo vệ sức khỏe, …
(HS trả lời được từ 2 ý trở lên cho điểm tối đa)
	0.5
0.5

	II. Viết
	1
	* Hình thức: 
+ Trình bày thành đoạn văn, khoảng 200 chữ, có câu mở, câu kết.  
+ Viết câu đúng ngữ pháp, không mắc các lỗi diễn đạt, chính tả. 
+ Khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, đoạn văn vẫn phải đảm bảo sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn mực đạo đức.
* Nội dung: 
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận
- Giải thích vấn đề nghị luận
- Nêu biểu hiện, thực trạng của vấn đề.
- Đưa ra được nguyên nhân, tác hại của vấn đề
- Đề ra giải pháp…
- Liên hệ bản thân.
	0.5




1.5

	
	2
	A. Xác định đúng kiểu bài và nội dung thuyết minh; đảm bảo dung lượng, bố cục.
	0.5

	
	
	B. Nội dung
1. Mở bài:
- Giới thiệu hiện tượng tự nhiên.
2. Thân bài: 
- Giải thích hiện tượng
- Phân loại/đặc điểm của hiện tượng
- Nguyên nhân
- Tác động
- Giải pháp
3. Kết bài:
- Đánh giá chung và liên hệ
	

0.5


2.0
   0.5

	
	
	C. Chính tả, ngữ pháp:
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
	0,25

	
	
	D. Sáng tạo: Kể lại sự việc bằng lời văn hấp dẫn, lôi cuốn.
	0,25
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